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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                   THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Số:       /2023/NQ-HĐND


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hải Phòng, ngày       tháng    năm 2023


NGHỊ QUYẾT

quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ….
(Từ ngày   /…/2023 đến ngày  /…/2023)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc bộ; Kết luận số 226-KL/TU ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc bộ;

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-HĐND ngày     tháng   năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành chính sách đặc thù của địa phương về chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030;

Xét Tờ trình số     /TTr-UBND ngày   tháng  năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết đặc thù của địa phương về chế độ hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; các ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định một số chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế tại các các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030.
Điều 2. Đối tượng hưởng hỗ trợ 
2.1. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ trong đào tạo 

- Viên chức y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế được người có thẩm quyền (Giám đốc Sở Y tế hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở phân công/ủy quyền hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở Y tế cử đi sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Y tế) cử đi đào tạo, học tập kỹ thuật chuyên môn, tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn ở tuyến trên; cử đi đào tạo, tăng cường, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới.

- Viên chức được Thủ trưởng các đơn vị tuyến Trung ương cử đi đào tạo, tăng cường, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho các đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm 3, 4 trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng.

2.2. Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi 
Viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng.

Điều 3. Chế độ, chính sách hỗ trợ 

1. Chế độ hỗ trợ trong đào tạo
1.1. Mức hỗ trợ trong đào tạo

Viên chức y tế được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đúng theo vị trí việc làm được:

- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo theo mức thu của các cơ sở đào tạo (Bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính). 

- Hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú, tài liệu: 4.800.000đ/người/tháng. 

- Được hưởng các chế độ ưu đãi tùy theo các hình thức đào tạo dưới đây:

1.1.1. Đào tạo hệ văn bằng chuyên môn y tế (tiến sĩ; thạc sĩ; CKII; CKI; bác sĩ nội trú; đào tạo bác sĩ tại trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế tuyến huyện và huyện đảo):

Các bác sĩ, dược sĩ đang công tác tại các đơn vị ngành y tế, được đơn vị cử đào tạo về chuyên môn sau đại học theo đúng chuyên ngành đào tạo, đúng vị trí việc làm, khi tốt nghiệp được hưởng mức hỗ trợ một lần như sau: 

+ Tiến sĩ: 90.000.000 đồng; 

+ Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp II: 72.000.000 đồng; 

+ Bác sỹ nội trú: 63.000.000 đồng; 

+ Thạc sĩ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp I: 48.000.000 đồng; 

+ Các viên chức đang công tác tại trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế tuyến huyện và huyện đảo khi tốt nghiệp bác sĩ (gồm các viên chức có bằng tốt nghiệp hoặc được cử đi đào tạo trong giai đoạn năm 2024 – 2030) được hưởng mức hỗ trợ một lần: 27.000.000đ.

1.1.2. Đào tạo, tăng cường, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới 

- Viên chức y tế đi đào tạo, tăng cường, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn từ tuyến trên về tuyến dưới được hưởng các chế độ theo quy định tại Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, được hưởng chế độ ưu đãi mức: 

+ Viên chức y tế đi đào tạo, tăng cường, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên về tuyến dưới hoặc được cử đi tăng cường chuyên môn cho đơn vị y tế khác trong ngành được cấp có thẩm quyền (Giám đốc Sở Y tế hoặc người đứng đầu đơn vị tiếp nhận nhân viên y tế đến tăng cường chuyên môn) đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng: 4.800.000đ/tháng/người; 9.000.000đ/tháng/người đối với đi tăng cường/ chuyển giao kỹ thuật tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, hoặc viên chức tuyến Trung ương đi tăng cường cho đơn vị sự nghiệp nhóm 3, nhóm 4 trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng (được hưởng thêm ngoài ưu đãi theo quy định hưởng theo Quyết định số 409/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố đối với người làm việc trên huyện đảo Bạch Long Vĩ).

- Viên chức y tế đi học tập kỹ thuật chuyên môn (chuyên khoa), tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên môn được hưởng chế độ ưu đãi mức 9.000.000đ/01 kỹ thuật chuyển giao thành công hoặc kỹ thuật chuyên môn/chuyên khoa. Thời gian học tập kỹ thuật chuyên môn tính trung bình mỗi kỹ thuật 3 tháng. 
1.2. Điều kiện để được hưởng chính sách:

Đối tượng cử đi đào tạo, học tập kỹ thuật chuyên môn; cử đi đào tạo, tăng cường, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo phải đáp ứng các điều kiện:

- Có ít nhất 1 năm công tác tại đơn vị (không kể thời gian tập sự) tính đến thời điểm cử đi học; 

- Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Có cam kết tiếp tục làm việc tại đơn vị được cử đi học hoặc tại các đơn vị y tế công lập do thành phố Hải Phòng quản lý ít nhất 8 năm sau khi hoàn thành khóa đào tạo (10 năm đối với đào tạo tiến sĩ và bác sĩ) với đào tạo hệ văn bằng, 4 năm với đào tạo chứng chỉ/ kỹ thuật chuyên môn.

Trong trường hợp không thực hiện đúng cam kết sẽ phải thực hiện việc đền bù kinh phí đào tạo theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ và đền bù số tiền hỗ trợ 1 lần khi nhận bằng tốt nghiệp, khi hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật chuyên môn. Mức đền bù số tiền hỗ trợ một lần khi nhận bằng tốt nghiệp, khi hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật chuyên môn được tính như sau: 100% mức hỗ trợ nếu vi phạm một trong các trường hợp sau: Không chấp hành sự phân công công tác; Bị kỷ luật buộc thôi việc; Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa hết thời hạn cam kết; bị kỷ luật buộc thôi việc khi chưa hết thời hạn cam kết; 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ khi chưa hết thời hạn cam kết. Trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa hết thời hạn cam kết được miễn giảm một phần số tiền đền bù kinh phí đào tạo theo Nghị định  số 101/2017/NĐ-CP và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ và đền bù số tiền hỗ trợ 1 lần khi nhận bằng tốt nghiệp, khi hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật chuyên môn một trong các trường hợp do ốm đau, bệnh tật được cơ quan y tế có thẩm quyền  kết luận về sức khỏe; mức miễn giảm do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định bồi thường kinh phí, đối tượng phải nộp đầy đủ kinh phí bồi thường theo quy định. Quá thời hạn trên, nếu không chấp hành việc bồi thương thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng, nếu trên 01 tháng thì trong thời gian đi học không hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng quy định dưới đây.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ đào tạo do ngân sách thành phố cấp đối với: 
+ Viên chức y tế các đơn vị tự chủ nhóm 3, nhóm 4 được cử đi đào tạo, học tập kỹ thuật chuyên môn, đi tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn.

+ Viên chức y tế đi đào tạo, đi tăng cường/chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho các đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 thuộc Sở Y tế Hải Phòng. 
2. Chế độ ưu đãi 

Viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng, cụ thể như sau: 

+ Bác sĩ, dược sĩ sau đại học hưởng 1.800.000đ/tháng/người. 

+ Bác sĩ, dược sĩ đại học hưởng 1.440.000đ /tháng/người. 

+ Viên chức chuyên môn y tế khác (Điều dưỡng, y sĩ, hộ sinh, kỹ thuật viên; dược sĩ cao đẳng,...) hưởng 900.000đ /tháng/người. 

Mỗi người được hưởng tối đa là 3 năm chế độ ưu đãi hàng tháng. Không thực hiện chế độ ưu đãi trên với các trường hợp đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật.
Các đơn vị tự chủ nhóm 1, nhóm 2 có thể áp dụng quy định về chế độ, chính sách về nhân lực sau khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố được ban hành để chi trả kinh phí thực hiện chế độ đào tạo, hỗ trợ hàng tháng nhân lực y tế phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Nguồn kinh phí chi trả 
Do ngân sách thành phố đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành chi cho các đơn vị sự nghiệp y tế tự chủ nhóm 3, 4 (bao gồm cả chế độ tăng cường chuyên môn/đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn đối với các viên chức tuyến Trung ương, tuyến thành phố cho các đơn vị tự chủ nhóm 3, 4).

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó chú trọng việc: xây dựng cơ chế giám sát, kiểm soát kinh phí hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra sai phạm, thất thoát; thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày ... tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2024./.

	Nơi nhận:
- Ủy Ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ban công tác ĐB của UBTVQH;

- Vụ pháp chế (Bộ Tài chính);

- Vụ pháp chế (Bộ LĐTBXH);

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực: TU, HĐND, UBND;

- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;

- UBMTTQVN TP;

- Các Ban HĐND TP;

- Đại biểu HĐND khóa...;

- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- TT HĐND, UBND các quận, huyện;


- CVP, các PCVP HĐND TP;

- Báo HP, Đài PTTH HP;

- Công báo TP, Cổng TTĐT TP (để đăng);

- Các CV VP HĐND TP;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lập
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